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                                                T/M. BAN CÁN SỰ ĐẢNG

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/04/2020 của Chính phủ
	STT
	Các điểm cần sửa đổi
	Nội dung đề xuất sửa đổi

	1
	Căn cứ

	
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
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	Điều 2: Đối tượng áp dụng

	
	a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ sau khi tiếp nhận viện trợ chuyển giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phân bổ để phù hợp với quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

	
	b) Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh
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	Điều 3: Giải thích từ ngữ

	
	1. “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ” là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động cứu trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Phòng chống thiên tai, được phê duyệt và thực hiện trong thời gian 03 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra
	1. “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ” là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động cứu trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Phòng chống thiên tai, được phê duyệt và thực hiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

	
	2. “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai” là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Phòng chống thiên tai, được phê duyệt và thực hiện trong thời gian 09 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra
	2. “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai” là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Phòng chống thiên tai, được phê duyệt và thực hiện trong thời gian 18 tháng kể từ ngày quyết định phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
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	Điều 7: Chuẩn bị tiếp nhận viện trợ

	
	1. Không quá 01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận thông tin của Bên viện trợ, cơ quan chủ quản giao một đơn vị trực thuộc làm chủ khoản viện trợ.

	Đề nghị xem xét lại vì theo quy định trên sẽ bất cập trong trường hợp khoản viện trợ khẩn cấp quốc tế được giao cho Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương tiếp nhận. Cụ thể, sau khi thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung Ương sẽ giao Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiêm nhiệm quản lý. Tuy nhiên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai là cơ quan điều phối liên ngành, không phải là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây, giờ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan chủ quản) không giao được cho Văn phòng thường trực làm chủ khoản viện trợ. Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2024, Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành và Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai không tồn tại và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự cũng chưa được Chính phủ phê duyệt nên cần xem xét lại nội dung này
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	Điều 8: Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ

	
	Khoản 1. a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, các khoản viện trợ chưa xác định cơ quan chủ quản, các khoản viện trợ có nội dung nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật
	Ý kiến: Nghị định 50/2020/NĐ-CP không quy định cụ thể về trình tự phê duyệt việc tiếp nhận và chủ trương tiếp nhận đối với trường hợp chưa xác định cơ quan chủ quản nên không có cơ sở để thực hiện. Khi được Luật giao quy định về thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều này.
+ Các thủ tục về phê duyệt Văn kiện và điều chỉnh Văn kiện chưa đảm bảo các bộ phận cấu thành của một thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Cụ thể, Nghị định 50/2020/NĐ-CP không quy định thành phần, số lượng hồ sơ đối với thủ tục hành chính “Phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ”. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên. Do đó, cần xem xét lại nội dung này và điều chỉnh cho phù hợp

	
	
	Bổ sung 01 khoản tại Điều 8 để rút ngắn thời gian phê duyệt, tiếp nhận viện trợ đối với các khoản có quy mô nhỏ: Trường hợp các khoản viện trợ khẩn cấp để cứu trợ có quy mô vốn viện trợ không hoàn lại từ 200.000 đô la Mỹ trở xuống không thuộc thẩm quyền phê duyệt tại khoản 1 Điều 8, người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan
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	Điều 11: Chuẩn bị tiếp nhận viện trợ

	
	1. Cơ quan chủ quản giao cho một đơn vị trực thuộc làm chủ khoản viện trợ để thống nhất với Bên viện trợ về các nội dung chính của khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
	Đề nghị xem xét lại vì theo quy định trên sẽ bất cập trong trường hợp khoản viện trợ khẩn cấp quốc tế được giao cho Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương tiếp nhận. Cụ thể, sau khi thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung Ương sẽ giao Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai kiêm nhiệm quản lý. Tuy nhiên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai là cơ quan điều phối liên ngành, không phải là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây, giờ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là cơ quan chủ quản) không giao được cho Văn phòng thường trực làm chủ khoản viện trợ. Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2024, Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành và Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai không tồn tại và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự cũng chưa được Chính phủ phê duyệt nên cần xem xét lại nội dung này
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	Điều 12: Quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

	
	1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai đối với các trường hợp sau đây:
c) Các khoản viện trợ chưa xác định cơ quan chủ quản
	Ý kiến: Nghị định 50/2020/NĐ-CP không quy định cụ thể về trình tự phê duyệt việc tiếp nhận và chủ trương tiếp nhận đối với trường hợp chưa xác định cơ quan chủ quản nên không có cơ sở để thực hiện. Khi được Luật giao quy định về thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều này.

+ Các thủ tục về phê duyệt Văn kiện và điều chỉnh Văn kiện chưa đảm bảo các bộ phận cấu thành của một thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Cụ thể, Nghị định 50/2020/NĐ-CP không quy định thành phần, số lượng hồ sơ đối với thủ tục hành chính “Phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ”. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên. Do đó, cần xem xét lại nội dung này và điều chỉnh cho phù hợp
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	Điều 13: Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

	
	
	Bổ sung 01 khoản tại Điều 13 để rút ngắn thời gian phê duyệt, tiếp nhận viện trợ đối với các khoản có quy mô nhỏ: 

Trường hợp các khoản viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai có quy mô vốn viện trợ không hoàn lại từ 200.000 đô la Mỹ trở xuống không thuộc thẩm quyền phê duyệt tại khoản 1 Điều 12, người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan

	
	c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai hoặc trả lời cơ quan chủ quản trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với trường hợp dự thảo Văn kiện cần giải trình, chỉnh sửa.
	c) Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai hoặc trả lời cơ quan chủ quản trong thời hạn tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến các cơ quan liên quan đối với trường hợp dự thảo Văn kiện cần giải trình, chỉnh sửa


	
	c) Hồ sơ gửi lấy ý kiến bao gồm: Văn bản trình phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan Chủ khoản viện trợ; văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai (thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ); dự thảo Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai;

	c) Hồ sơ gửi lấy ý kiến bao gồm: Văn bản trình phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế để khắc phục hậu quả thiên tai của cơ quan Chủ khoản viện trợ; văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai (thông báo hoặc thỏa thuận viện trợ); dự thảo Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. Số lượng hồ sơ gửi lấy ý kiến: 01 bộ tài liệu

	
	d) Thời hạn để các cơ quan liên quan có văn bản trả lời tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan chủ quản;

	d) Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan, cơ quan chủ quản giao chủ khoản viện trợ hoàn chỉnh Văn kiện và trình cơ quan chủ quản xem xét, quyết định phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian không quá 05 ngày làm việc
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	Điều 14. Điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ và Quyết định phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai

	
	b) Đối với các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không quy định tại khoản 1 Điều 12:
Trường hợp có sự thay đổi nội dung về mục tiêu, quy mô viện trợ, đơn vị sử dụng viện trợ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan chủ quản lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan về các nội dung thay đổi. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan, cơ quan chủ quản quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.
Trường hợp thay đổi các nội dung khác: Cơ quan chủ quản xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
	b) Đối với các khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không quy định tại khoản 1 Điều 12:

Trường hợp có sự thay đổi nội dung về mục tiêu, quy mô viện trợ, đơn vị sử dụng viện trợ: Cơ quan chủ quản có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan về những thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai kèm theo Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai điều chỉnh. Thời hạn lấy ý kiến tối đa không quá 05 ngày làm việc. 

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan, cơ quan chủ quản quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai trong thời hạn tối đa không quá 03 ngày làm việc. Trường hợp thay đổi các nội dung khác: Cơ quan chủ quản xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai
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	Điều 19: Đối với khoản viện trợ bằng hàng

	
	
	Ý kiến: 

Đối với hàng hóa cứu trợ khẩn cấp: Cho phép Cơ quan chủ quản được chủ động và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận các loại hàng hóa tiêu dùng thông thường, bao gồm cả thực phẩm và nước uống từ các nguồn viện trợ chính thức của các chính phủ nước ngoài
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	Điều 30: Nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, thực hiện khoản viện trợ

	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Đề xuất: Sửa thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo cơ cấu tổ chức mới.


